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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN BẮC 

TỈNH NINH THUẬN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      Bản án số: 03/2020/HS-ST 

      Ngày: 21/02/2020 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

  A  N NH N   N H  ỆN THUẬN BẮC, TỈNH NINH THUẬN. 
 

 

          - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Trần Đức Đồng 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Võ Xuân Hiền – Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Thuận Bắc. 

Bà Vũ Thị Vân – Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Xóm Bằng. 

- Thư ký phiên toà: ông Trần Văn Tùng - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. 

- Đại diện Viện kiể  s t nh n   n hu ện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận 

tham gia phiên tòa: ông Trương Viết Hường – Kiểm sát viên. 
 

Ngày 21 tháng  02 năm 2020, tại trụ sở T    n nh n d n hu ện Thuận Bắc, 

tỉnh Ninh Thuận xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 14/2019/TLST-

HS ngày 24/12/2019, theo Quyết định đư  vụ án ra xét xử số 02/2020/QĐXXST-

HS ngày 03/02/2020 và Quyết định hoãn phiên tòa số 01/2020/QĐHPT, ngà  

14/02/2020 đối với các bị cáo: 
 

1. Patâu Axá B, sinh năm 1999 tại Ninh Thuận; trú: thôn Đ, xã P, huyện 

Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận; nghề nghiệp: làm nông; trình độ học vấn: 0/12; dân 

tộc: Rắc lây; giới tính: nam; Quốc tịch: Việt Nam; con ông không rõ, con bà Patâu 

Axá Thị N, sinh năm 1963; tiền án, tiền sự: không.  

Bị cáo bị bắt truy nã ngày 09/10/2019 hiện đ ng tạm giam tại Nhà tạm giữ 

Công an huyện Thuận Bắc - Có mặt. 
 

2. Chamaléa Ng, sinh năm 1993 tại Ninh Thuận; trú: thôn Đ, xã P, huyện 

Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận; nghề nghiệp: làm nông; trình độ học vấn: 0/12; dân 

tộc: Rắc lây; giới tính: nam; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Patâu Axá Ng, sinh năm 

1964 và bà Chamaléa Thị G, sinh năm 1968 (chết); tiền án, tiền sự: không.  

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 20/9/2019 hiện đ ng tạm giam tại Nhà tạm 
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giữ Công an huyện Thuận Bắc - Có mặt. 
 

3. Chamaléa B, sinh năm 2000 tại Ninh Thuận; trú: thôn Đ, xã P, huyện 

Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận; nghề nghiệp: làm nông; trình độ học vấn: 0/12; dân 

tộc: Rắc lây; giới tính: nam; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Chamaléa H (chết) và 

bà Chamaléa Thị N, sinh năm 1965; tiền án, tiền sự: không.  

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 20/9/2019 hiện đ ng tạm giam tại Nhà tạm 

giữ Công an huyện Thuận Bắc - Có mặt. 
 

4. Patâu Axá Bg, sinh ngày 01/01/2002 tại Ninh Thuận; trú: thôn Đ, xã P, 

huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận; nghề nghiệp: làm nông; trình độ học vấn: 0/12; 

dân tộc: Rắc lây; giới tính: nam; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Chamaléa V, sinh 

năm 1978 và bà P t u Ax  Thị B, sinh năm 1977; tiền án, tiền sự: không.  

Bị cáo tại ngoại - Có mặt. 
 

5. Chamaléa N, sinh ngày 01/01/2002 tại Ninh Thuận; trú: thôn Đ, xã P, 

huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận; nghề nghiệp: làm nông; trình độ học vấn: 0/12; 

dân tộc: Rắc lây; giới tính: nam; Quốc tịch: Việt N m; con ông Pinăng Ph, sinh 

năm 1973 và bà Ch m lé  Thị M, sinh năm 1974; tiền án, tiền sự: không.  

Bị cáo tại ngoại - Có mặt. 
 

6. Chamaléa T, sinh năm 1997 tại Ninh Thuận; trú: thôn Đ, xã P, huyện 

Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận; nghề nghiệp: làm nông; trình độ học vấn: 0/12; dân 

tộc: Rắc lây; giới tính: nam; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Patâu Axá N, sinh năm 

1964 và bà Chamaléa Thị G , sinh năm 1968 (chết); tiền án, tiền sự: không.  

Bị cáo tại ngoại - Có mặt. 
 

7. Chamaléa H, sinh ngày 22/02/2003 tại Ninh Thuận; trú: thôn Đ, xã P, 

huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận; nghề nghiệp: làm nông; trình độ học vấn: 0/12; 

dân tộc: Rắc lây; giới tính: nam; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Chamaléa NA, sinh 

năm 1982 và bà Ch m lé  Thị Ph, sinh năm 1979; tiền án, tiền sự: không.  

Bị cáo tại ngoại - Có mặt. 

Đại diện hợp pháp của bị cáo Chamaléa H: ông Chamaléa NA, sinh năm 

1982 và bà Chamaléa Thị Ph, sinh năm 1979; cùng trú: thôn Đ, xã P, huyện Thuận 

Bắc, tỉnh Ninh Thuận - có mặt. 

Người bào chữa cho các bị cáo: Patâu Axá B, Patâu Axá Bg, Chamaléa Ng 

và Chamaléa N: ông Lưu Văn H - Trợ giúp viên Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà 

nước tỉnh Ninh Thuận – có mặt. 
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Người bào chữa cho các bị cáo: Chamaléa T, Chamaléa B và Chamaléa H: 

ông Lê Văn Ch - Trợ giúp viên Trung tâm trợ giúp ph p lý Nhà nước tỉnh Ninh 

Thuận – có mặt. 

Bị hại: anh Chamaléa HN, sinh ngày 03/10/2001; trú: thôn T, xã P, huyện 

Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận - có mặt. 

Bị đơn dân sự:  Chamaléa Qu, sinh ngày 20/12/2004; trú: thôn Đ, xã P, 

huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận - có mặt. 

Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

1. Bà Chamaléa Thị Nh (mẹ của Chamaléa Qu) sinh năm 1967; trú: thôn Đ, 

xã P, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận - có mặt. 

2. Bà Chamaléa Thị M (mẹ của Chamaléa N) sinh năm 1974; trú: thôn Đ, xã 

P, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận - có mặt. 

3. Bà Patâu Axá Thị B (mẹ của Patâu Axá Bg) sinh năm 1977; trú: thôn Đ, 

xã P, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận - có mặt. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

 n được tóm tắt như s u:  

Khoảng 21 giờ ngà  26/6/2019 nhóm th nh niên ở thôn T, xã P, hu ện 

Thuận Bắc trong đó có Chamaléa HN và Chamaléa Ng đ ng chơi tại Cầu tràn vùng 

gi p r nh giữ  thôn T và thôn Đ. Do có m u thuẫn từ trước nên HN cầm khúc gỗ, 

Ng cầm cục đ  đi s ng thôn Đ để đ nh nh u với th nh niên thôn này. Khi thấ  

Patâuaxá Bg đ ng chơi trước trường tiểu học P thì Ng ném đ  trúng vào đầu Bg bị 

thương nhẹ. Bg bỏ chạ  một đoạn gặp nhóm th nh niên gồm: Patâuaxá B, 

Chamaléa Ng, Chamaléa B, Chamaléa T, Chamaléa N, Patâuaxá Bg, Chamaléa H 

và Chamaléa Qu đ ng ở thôn Đ, Bg kể lại việc bị th nh niên thôn T ném đ  thì B 

nói với cả nhóm “Bây giờ đi đánh tiếp”, cả nhóm không  i nói gì nhưng đều hưởng 

ứng bằng c ch mỗi người tự tìm hung khí cho mình rồi cùng nh u đến khu vực đầu 

cầu tràn để đ nh nh u với th nh niên thôn T. Khi đi B cầm một cục đ  kích thước 

khoảng 10x15cm và một khúc c   tre đường kính khoảng 04cm dài khoảng 01 mét, 

Ng cầm một c   gỗ đường kính khoảng 04cm dài khoảng 70cm, Bg cầm một cục 

bê tông kích thước khoảng 10x12cm, Tống cầm h i cục đ  kích thước khoảng 

07x10cm, Ngọ cầm một con d o nhọn tự chế dài khoảng 40-50cm c n gỗ, Bg cầm 

một c   tre đường kính khoảng 05cm dài khoảng 01 mét, H cầm một c   gỗ vuông 

bề ng ng khoảng 04x04cm dài khoảng 70cm, Qu cầm một con d o dài 61,5cm lưỡi 

kim loại rộng 6,5cm h i đầu có c n gỗ (loại d o th i chuối). 

  Khi thấ  HN đi bộ qu  Cầu tràn sang thôn Đ thì B i đứng phí  s u c ch 

khoảng 12 m ném đ  trúng đầu HN làm HN ngã xuống, B kêu “Bắt được nó rồi” 
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thì cả nhóm chạ  đến đứng xung qu nh cùng nh u đ nh HN, cụ thể: Ng cầm khúc 

gỗ đ nh 02 c i vào v i phải và lưng; Bg cầm cục bê tông đ nh 02 c i vào v i phải 

và lưng; T cầm 02 cục đ  đ nh 02 c i vào v i phải và lưng; Bg cầm c   tre đ nh 01 

c i vào lưng; N cầm d o chém 05 nh t vào lưng và ch n; H cầm khúc gỗ đ nh 02 

cái vào vai trái và hông trái; Q cầm d o chém 03 nh t trúng vào bàn t   tr i, bả v i 

trái và mông; B cầm c   tre đ nh 01 c i vào người HN s u đó giật lấ  d o từ t   N 

chém nhiều c i vào người HN nhưng không x c định trúng vào vị trí nào. Thấ  HN 

chả  nhiều m u và có Ch m lé  Nhiệt vào c n ngăn nên cả nhóm bỏ đi, HN được 

đư  đi cấp cứu. 

 Chamaléa HN bị thương tích gồm: 03 vết thương vùng đỉnh đầu, 01 vết 

thương vùng xương đ n tr i, 01 vết thương vùng v i tr i, 01 vết thương mặt ngoài 

c nh t   tr i, 01 vết thương mặt s u bàn t   tr i, 01 vết thương vùng mông tr i, gã  

xương ngón II bàn t   tr i, mẻ vỏ xương c nh t   tr i.  

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 107/TgT ngày 

19/08/2019, Trung tâm giám định y khoa - pháp y tỉnh Ninh Thuận kết luận: Tỷ lệ 

tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với Chamaléa HN là 17% ( Mười bảy 

phần trăm). 

   Trong qu  trình điều tr , Cơ qu n điều tr  công  n hu ện Thuận Bắc tạm giữ 

một con d o dài 61,5cm lưỡi kim loại rộng 6,5cm h i đầu có c n gỗ (loại d o thái  

chuối) do Ch m lé  Quậ  gi o nộp. Kết quả x c minh con d o nà  là củ  bà 

Ch m lé  Thị Nh ch - mẹ củ  Quậ  nên cơ qu n điều tr  đã trả d o cho bà Nhách. 

Các hung khí c n lại s u khi thực hiện hành vi phạm tội c c bị c o đã vứt bỏ, cơ 

qu n điều tr  đã tru  tìm nhưng không thu giữ được. 

Về tr ch nhiệm d n sự: c c bị c o Patâuaxá B, Chamaléa Ng, Chamaléa B, 

Chamaléa T, Chamaléa N, Patâuaxá Bg, Chamaléa H, Chamaléa Qu và đại diện gia 

đình c c bị c o đã thỏ  thuận bồi thường cho bị hại tổng số tiền 24.000.000(h i 

mươi bốn triệu) đồng, trong đó mỗi bị cáo, đương sự bồi thường 3.000.000(b  

triệu) đồng. Chamaléa HN đã nhận đủ tiền, đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho c c bị 

cáo và không  êu cầu gì thêm.  

Đối với Chamaléa Qu có hành vi dùng dao g   thương tích cho Chamaléa 

HN nhưng tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội Qu chư  đủ 16 tuổi nên chư  

phải chịu tr ch nhiệm hình sự đối với hành vi nà , cơ qu n điều tr  đã t ch r  để xử 

lý hành chính. 

Đối với Chamaléa HN có hành vi dùng khúc gỗ cùng với Ch m lé  Ng dùng 

đ  đ nh nh u, s u đó Ng ném đ  trúng P t u x  Bg g   thương tích không đ ng 

kể, Công  n hu ện Thuận Bắc đã qu ết định xử phạt hành chính đối với HN. Đối 

với Chamaléa Ng hiện n   không có mặt tại đị  phương nên t ch r  xử lý s u. 

C o trạng số 14/CT-VKS-TB ngà  23/12/2019 của Viện kiểm s t nh n d n 

hu ện Thuận Bắc tru  tố các bị cáo: Patâu Axá B; Chamaléa Ng; Chamaléa B; 
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Chamaléa T; Chamaléa N; Patâu Axá Bg và Chamaléa H về tội “Cố ý gây thương 

tích” qu  định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên vẫn giữ ngu ên qu n điểm truy tố đối với các bị 

c o như C o trạng, đề xuất mức hình phạt, xử lý vật chứng, trách nhiệm dân sự, án 

phí hình sự đối với các bị c o như s u: 

1. Đối với bị cáo Patâu Axá B: Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; c c điểm 

b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm o khoản 1 Điều 52 và Điều 58 Bộ luật hình 

sự. 

Xử phạt bị cáo Patâu Axá B từ 24 đến 30 tháng tù  

2. Đối với bị cáo Chamaléa Ng: Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; c c điểm 

b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 54 và Điều 58 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Chamaléa Ng từ 15 đến 18 tháng tù. 

3. Bị cáo Chamaléa B: Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; c c điểm b, s 

khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 54 và Điều 58 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Chamaléa B từ 15 đến 18 tháng tù. 

4. Bị cáo Chamaléa T: Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; c c điểm b, s 

khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 54 và Điều 58 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Chamaléa T từ 12 đến 15 tháng tù. 

5. Bị cáo Chamaléa N: Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; c c điểm b, s 

khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 54; 58, 65 và Điều 91 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Chamaléa N từ 09 đến 12 th ng tù nhưng cho hưởng án treo 

thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng. 

6. Bị cáo Patâu Axá Bg: Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; c c điểm b, s 

khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 54; 58, 65 và Điều 91 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Patâu Axá Bg từ 09 đến 12 th ng tù nhưng cho hưởng án treo 

thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng. 

7. Đối với bị cáo Chamaléa H: Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; c c điểm 

b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 54; 58, 65 và Điều 91 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt bị cáo Chamaléa H từ 09 đến 12 th ng tù nhưng cho hưởng án treo 

thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng. 

Về trách nhiệm dân sự: các bị c o và gi  đình đã bồi thường cho bị hại và tại 

phiên tòa bị hại không có yêu cầu gì thêm nên không xem xét. 

Về xử lý vật chứng: đã xử lý trong qu  trình điều tra nên không xem xét. 
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Trợ giúp viên Lưu Văn H  là người bào chữa cho các bị cáo: Patâu Axá B, 

Patâu Axá Bg, Chamaléa Ng và Chamaléa N tranh luận: 

 Đồng ý với cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Bắc 

truy tố các bị cáo về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 

Bộ luật hình sự, nhưng đề nghị Hội đồng xét xử, xem xét: xuất ph t điểm của vụ án 

do lỗi của bị hại Chamaléa HN có hành vi g   thương tích trước đối với bị cáo 

Patâu Axá Bg, s u đó c c bị cáo tìm bị hại g   thương tích, chứng tỏ vụ án xảy ra 

có phần lỗi của bị hại HN. Các bị c o là người dân tộc thiểu số sống ở vùng đặc 

biệt khó khăn, không biết chữ nhận thức pháp luật hạn chế vì vậ  đề nghị Hội đồng 

xét xử xem xét xử phạt mức thấp nhất cho các bị c o, để các bị c o có cơ hội sớm 

trở về với gi  đình 

Các bị cáo Patâu Axá B, Patâu Axá Bg, Chamaléa Ng và Chamaléa N không 

tranh luận bổ sung. 
  

Trợ giúp viên Lê Văn Ch u là người bào chữa cho các bị cáo: Chamaléa T, 

Chamaléa B và Chamaléa H tranh luận: 

Đồng ý với cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Bắc 

truy tố các bị cáo về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 

Bộ luật hình sự, nhưng đề nghị Hội đồng xét xử, xem xét: vụ án này xảy ra có phần 

lỗi của bị hại, các bị cáo là người dân tộc thiểu số sống ở vùng đặc biệt khó khăn, 

không biết chữ nhận thức pháp luật hạn chế nên giảm nhẹ mức thấp nhất cho các bị 

cáo. 

Các bị cáo Chamaléa T, Chamaléa B và Chamaléa H khai nhận đã thực hiện 

hành vi phạm tội như C o trạng truy tố, không tranh luận bổ sung. 

Bị hại Chamaléa HN không có ý kiến tranh luận. 

Các bị cáo nói lời sau cùng: xin lỗi bị hại và đề nghị Hội đồng xét xử giảm 

nhẹ cho các bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên t   trên cơ sở 

xem xét đầ  đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, các bị cáo và những 

người tham gia tố tụng khác. 

   [1] Về hành vi, quyết định tố tụng củ  Cơ qu n điều tra Công an huyện Thuận 

Bắc, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Bắc, Kiểm sát viên trong quá 
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trình điều tra, truy tố; của Tòa án nhân dân huyện Thuận Bắc, thẩm phán trong quá 

trình xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục qu  định của Bộ luật tố 

tụng hình sự.   
 

[2] Về nội dung vụ án: Do trước đó nghe Patâu Axá Bg kể lại việc bị nhóm 

th nh niên thôn Tập L , xã P ném đ  g   thương tích. Vào khoảng 21 giờ ngà  

26/6/2019 tại thôn Đ, xã P bị c o Patâu Axá B rủ Chamaléa Ng, Chamaléa B, 

Chamaléa T, Chamaléa N, Patâu Axá Bg và Chamaléa H cùng nhau tìm đ nh trả 

thù và mỗi bị c o tự tr ng bị hung khí gồm: khúc gỗ, c   tre, d o, đ  và bê tông là 

những loại hung khí ngu  hiểm đã đ nh, chém, ném Chamaléa HN (sinh ngày 

03/10/2001) g   thương tích với tổng tỉ lệ thương tích 17%.  

Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Bắc truy tố các bị cáo Patâu 

Axá B, Chamaléa Ng, Chamaléa B, Chamaléa T, Chamaléa N, Patâu Axá Bg và 

Chamaléa H về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật 

hình sự là có căn cứ. 

[3] Xét hành vi phạm tội của các bị cáo là ngu  hiểm cho xã hội, không 

những x m phạm đến sức khỏe củ  người kh c được ph p luật bảo vệ mà còn gây 

ảnh hưởng xấu đến trật tự trị  n tại đị  phương, vì vậ  cần phải xử lý nghiêm khắc 

nhằm gi o dục, răn đe và ph ng ngừ  chung. 

Đ   là vụ  n đồng phạm m ng tính giản đơn, c c bị c o phạm tội m ng tính 

bộc ph t, nhất thời phạm tội, vì vậ  Hội đồng xét xử ph n tích, đ nh gi  vai trò của 

từng bị cáo, mức độ phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và nh n th n để làm cơ 

sở cho việc lượng hình, cụ thể: 
 

1. Đối với bị c o Patâu Axá B, khi nghe bị cáo Bgkể lại việc bị nhóm thanh 

niên thôn Tném đ , liền s u đó bị cáo yêu cầu cả nhóm đi đ nh lại chứng tỏ bị cáo 

là người khởi xướng việc đi đ nh nh u. Trong nhóm đi đ nh nh u có c c bị cáo 

Chamaléa N, Patâu Axá Bg và Chamaléa H là người dưới 18 tuổi vì vậy bị cáo còn 

phải áp dụng tình tiết tăng năng tr ch nhiệm hình sự qu  định tại điểm o khoản 1 

Điều 52 Bộ luật hình sự nên hình phạt của bị cáo phải nghiêm khắc hơn các bị cáo 

khác. Tuy nhiên bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: đã bồi 

thường thiệt hại cho bị hại; thành khẩn kh i b o, ăn năn hối cải và bị hại xin giảm 

nhẹ hình phạt, vì vậy Hội đồng xét xử, xét thấy cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi 

xã hội một thời gian nhằm răn đe, gi o dục và phòng ngừa chung.  
 

2. Đối với các bị cáo Chamaléa Ng, Chamaléa B và Chamaléa T khi tham gia 

thực hiện hành vi phạm tội có phần hạn chế hơn bị cáo Bai nên mức hình phạt thấp 

hơn. Tuy nhiên các bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: đã bồi 

thường thiệt hại cho bị hại; thành khẩn kh i b o, ăn năn hối cải và bị hại xin giảm 
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nhẹ hình phạt, vì vậy cần cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để giáo 

dục.  
 

3. Đối với các bị cáo Chamaléa N, Patâu Axá Bg và Chamaléa H tham gia có 

phần hạn chế, khi thực hiện hành vi phạm tội chư  đủ 18 tuổi, vì vậy mức hình phạt 

của các bị cáo thấp hơn c c bị cáo đã thành niên.  Tuy nhiên các bị cáo có nhân 

thân tốt và có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự qu  định tại điểm b, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, vì vậy Hội đồng xét xử cân nhắc không 

cần cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội, để tạo điều kiện cho các bị cáo tự cải tạo dưới 

sự giám sát, giáo dục của chính quyền đị  phương, thể hiện sự kHN hồng của pháp 

luật.  

Do các bị c o có nhiều tình tiết giảm nhẹ tr ch nhiệm hình sự nên Hội đồng 

xét xử c n nhắc  p dụng Điều 54 củ  Bộ luật hình sự qu ết định hình phạt dưới 

mức thấp nhất củ  khung hình phạt mà điều luật qu  định để xem xét cho các bị 

cáo.  

Đối với Chamaléa HN có hành vi dùng c   gỗ cùng với Ch m lé  Ngu ện 

dùng đ  đ nh nh u, s u đó Ngu ện ném đ  trúng P t u x  Bgg   thương tích 

nhưng Bgkhông  êu cầu xử lý nên Công  n hu ện Thuận Bắc đã ra qu ết định xử 

phạt hành chính đối với HN. Đối với Ch m lé  Ngu ện hiện n   không có mặt tại 

đị  phương nên t ch r  xử lý s u là có căn cứ.  
 

 

         [4] Về trách nhiệm dân sự: các bị cáo cùng gi  đình đã tự nguyện bồi thường 

toàn bộ thiệt hại cho Chamaléa HN, tại phiên tòa không yêu cầu gì thêm nên không 

xét. 
 

        [5] Về xử lý vật chứng: đã xử lý trong qu  trình điều tra nên không xem xét. 
 

[6] Về án phí: căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 

năm 2016 của Ủ  b n Thường vụ Quốc hội, do các bị c o là người dân tộc thiểu số 

sống ở vùng đặc biệt khó khăn nên được miễn án phí hình sự sơ thẩm.  
    

[7] Về quyền kháng cáo: các bị cáo, bị hại và người có quyền lợi nghĩ  vụ liên 

quan được quyền kháng cáo bản  n theo qu  định của pháp luật.        
 

Vì các lẽ trên; 
 

QUYẾ  ĐỊNH: 
 

1. Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51, điểm o 

khoản 1 Điều 52 và Điều 54 Bộ luật hình sự. 

Tuyên bố bị cáo Patâu Axá B phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 
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Xử phạt bị cáo Patâu Axá B 01 (một) năm 08 (t m) tháng tù, thời gian chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày 09/10/2019. 
 

2. Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 và Điều 54 

Bộ luật hình sự.  

Tuyên bố bị cáo Chamaléa Ng, Chamaléa B và Chamaléa T đều phạm tội 

“Cố ý gây thương tích”. 

Xử phạt: 

- Xử phạt: bị cáo Chamaléa Ng 01 (một) năm 03 (b ) tháng tù, thời gian 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 20/9/2019.  

- Xử phạt: bị cáo Chamaléa B 01 (một) năm 03 (b ) tháng tù, thời gian chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày 20/9/2019. 
  

Xử phạt bị cáo Chamaléa T 01 (một) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 

chấp hành án.  
 

3. Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 54; Điều 91 và Điều 65 Bộ luật hình sự, 

Tuyên bố các bị cáo Chamaléa N, Patâu Axá Bg và Chamaléa H đều phạm 

tội “Cố ý gây thương tích”. 

Xử phạt: 

- Bị cáo Chamaléa N 09 (chín) th ng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách 18 (mười tám) tháng kể từ ngà  tu ên  n sơ thẩm 21/02/2020.  

- Bị cáo Patâu Axá Bg 09 (chín) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách 18 (mười tám) tháng kể từ ngà  tu ên  n sơ thẩm 21/02/2020. 

- Bị cáo Chamaléa H 09 (chín) th ng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách 18 (mười tám) tháng kể từ ngà  tu ên  n sơ thẩm 21/02/2020. 
 

Giao các bị cáo Chamaléa T, Chamaléa N, Patâu Axá Bg và Chamaléa H 

cho Uỷ ban nhân dân xã P, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận nơi các bị cáo đang 

cư trú để giám sát, giáo dục. 

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể 

quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án cho hưởng án 

treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải 

chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới 

theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật hình sự. 
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Trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại 

khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự. 
 

Về trách nhiệm dân sự: Các bị cáo và gi  đình đã tự nguyện bồi thường hết 

thiệt hại cho Chamaléa HN, tại phiên tòa không yêu cầu gì thêm nên không xét. 
 

Về xử lý vật chứng: đã xử lý trong qu  trình điều tra nên không xem xét. 
   

Về án phí: Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 

năm 2016 của Ủ  b n Thường vụ Quốc hội qu  định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: do các bị c o là người dân tộc 

thiểu số sống ở vùng đặc biệt khó khăn nên được miễn án phí hình sự sơ thẩm.  
 

     Án xử công kh i sơ thẩm có mặt các bị cáo, bị hại và người có quyền lợi 

nghĩ  vụ liên qu n được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngà  tu ên  n sơ 

thẩm 21/02/2020. 

 Đã giải thích án treo cho các bị cáo. 
 

Nơi nhận:       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ  HẨM 

- VKS huyện Thuận Bắc                                  Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

- Công an huyện Thuận Bắc 

- THADS huyện Thuận Bắc. 

- TA và VKS tỉnh Ninh Thuận. 

- Sở Tư Ph p, người có QLNVLQ 

- Bị cáo, bị hại. 

- Lưu HS, VT                    Trần Đức Đồng 

 
 

Thành viên Hội đồng xét xử                              Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 
 

          Trần Đức Đồng 
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Thành viên Hội đồng xét xử                             Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

         Trần Đức Đồng 

 


